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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THÁI THỤY 

TỈNH THÁI BÌNH 

Bản án số: 32/2023/HNGĐ-ST 

Ngày 15-6-2023 

V/v tranh chấp ly hôn 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Việt Hưng 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông    n V n  i n và bà Vũ   ị   úy 

 - Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoài    n  -   ư ký  oà án n ân dân 

huyện   ái Thụy, tỉnh   ái Bìn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị  ìn  - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 t áng 6 n m 2023, tại trụ sở  ò  án n ân dân huyện   ái Thụy, 

tỉnh   ái Bìn  xét xử công k  i sơ t ẩm vụ án  ôn n ân và gi  đìn  t ụ lý số 

20/2022/TLST-HNGĐ ngày 13 t áng 12 n m 2022 về việc “Ly  ôn” theo quy t 

địn  đư  vụ án r  xét xử số 29/2023/QĐXXS -HNGĐ ngày 02 t áng 6 n m 2023 

giữ  các đương sự:  

Nguyên đơn: An  Hoàng Công B – sin  n m 1986.  

Nơi ĐKHK  :  ổ xy, k u p ố Đông  , p ường  ân Đông Hiệp, t ị xã Dĩ 

An, tỉn  Bìn  Dương. 

Nơi cư trú:   ôn Dương S, xã Hương  r, t ị xã Hương  oàn, tỉn    ừ  

  iên Hu . 

Bị đơn: Chị Lê   ị Thanh Th – sin  n m 1980.  

Nơi ĐKHK  :  ổ xy, k u p ố Đông  , p ường  ân Đông Hiệp, t ị xã Dĩ 

An, tỉn  Bìn  Dương. 

Nơi cư trú:   ôn   ọ C, xã   ụy Q,  uyện   ái   ụy, tỉn    ái Bìn . 

(Anh B c  đơn xin xét xử v ng m t, chị Th v ng m t tại p iên tò ) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện,bản tự khai cùng tài liệu chứng cứ đã xuất trình, nguyên 

đơn anh Hoàng Công B trình bày và có yêu cầu khởi kiện như sau:  

Về quan hệ  ôn n ân: An  và c ị Th tự nguyện tìm  iểu, đ ng ký k t  ôn trên 

cơ sở tự nguyện vào ngày 06 t áng 02 n m 2014 tại Ủy b n n ân dân xã Hương  , 

t ị xã Hương  r, tỉn    ừ    iên Hu  t eo giấy c ứng n ận k t  ôn số 13/2014, 

quyển số 01/2014. S u k i k t  ôn, vợ c ồng c ung sống  ạn  p úc, cùng xây 

dựng kin  t  và c  với n  u b  con c ung.  uy n iên, t eo t ời gi n, vợ c ồng 
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p át sin  n ững bất đồng về qu n điểm, lối sống,... cả   i k ông tìm được ti ng 

n i c ung, vợ c ồng t ường xuyên cãi vả.  ìn  trạng này kéo dài k i n c o tìn  

cảm vợ c ồng ngày càng trầm trọng, k ông k í trong gi  đìn  ngột ngạt gây mệt 

mỏi c o tất cả các t àn  viên. M c dù  n  đã cố g ng tr o đổi để tìm  ướng giải 

quy t, để c o con c  mái ấm gi  đìn  trọn vẹn n ưng vẫn k ông c  k t quả. An  

và c ị Th đã ly t ân từ t áng 08 n m 2022 đ n n y, c ị Th đư  con Hoàng Lê 

Minh A về n à bố mẹ đẻ c ị Th sin  sống. Nay anh cảm thấy tìn  cảm vợ chồng 

k ông còn, mục đíc   ôn n ân k ông đạt được, anh đề nghị  ò  án giải quy t cho 

anh được ly  ôn chị Th để cả 2 ổn định cuộc sống. 

Về con chung: An  Hoàng Công B trìn  bày  n  và c ị Lê   ị    n  Th c  

03 con c ung là Hoàng Lê Minh Kh, sin  ngày 21/6/2014; Hoàng Công M, sin  ngày 

31/8/2015; Hoàng Lê Minh A, sin  ngày 18/02/2021. Hiện n y con Hoàng Lê Minh Kh và 

Hoàng Công M sin  sống cùng  n  và bố mẹ  n , con Hoàng Lê Minh A sống cùng c ị Th. 

Ly  ôn  n  B c  nguyện vọng trực ti p nuôi dưỡng con Hoàng Lê Minh Kh, Hoàng Công 

M, gi o con Hoàng Lê Minh A c o c ị Lê   ị    n  Th trực ti p nuôi dưỡng. H i bên 

k ông p ải g p cấp dưỡng nuôi con c ung cho nhau. 

Về tài sản chung, nợ chung: An  và c ị Lê   ị Thanh Th k ông c  nợ chung, 

về tài sản chung anh k ông yêu cầu  ò  án giải quy t. 

Vì lý do công việc nên anh B c  đơn xin v ng m t tại p iên tò  xét xử sơ t ẩm. 

* Theo bản tự khai, biên bản ghi lời khai chị Lê   ị Thanh Th  trìn  bày: 

Về quan hệ  ôn n ân: Chị xác nhận thời gian, điều kiện và  oàn cảnh k t 

 ôn n ư anh B  trìn  bày. Chị và  n  Hoàng Công B là vợ c ồng  ợp p áp c  đ ng 

ký k t  ôn tại Ủy b n n ân dân xã Hương  oàn, t ị xã Hương  rà, tỉn    ừ  

  iên Hu  t eo giấy c ứng n ận k t  ôn số 13/2014, quyển số 01/2014 ngày 

06/02/2014. Sau khi k t  ôn, vợ chồng chung sống làm việc trong Bìn  Dương, 

cuộc sống vui vẻ hạn  p úc đ n n m 2022 t ì p át sin  mâu t uẫn. Anh B mâu 

thuẫn với chị về vấn đề gì chị cũng k ông xác địn  được n ưng từ n m 2022 đ n 

nay anh B k ông qu n tâm tới chị và gi  đìn . K oảng t áng 8, t áng 9 n m 2022 

chị đư  con gái về quê ngoại tại   ái Bìn  sin  sống một thời gi n, lúc qu y trở lại 

t ì  n  B k ông c o c ị vào n à,   i vợ chồng k ông n i c uyện được với nhau. 

Anh B cũng k ông liên lạc gì với chị. Hiện nay vợ chồng đ ng k ông sin  sống 

cùng n  u, mõi người sống một nơi.   eo qu n điểm của chị do cả chị và anh B 

đều là người t eo đạo Công giáo nên n y  n  B làm đơn ly  ôn, c ị k ông đồng ý 

lý  ôn. 

Về con chung: C ị Lê   ị    n  Th và  n  Hoàng Công B c  03 con c ung 

là Hoàng Lê Minh Kh, sin  ngày 21/6/2014; Hoàng Công M, sin  ngày 318/2015; Hoàng 

Lê Minh A, sin  ngày 18/02/2021. Hiện n y con Hoàng Lê Minh Kh và Hoàng Công M 

sin  sống cùng bố mẹ  n  B, con Hoàng Lê Minh A  sống cùng c ị. C ị k ông đồng ý ly 

 ôn, n u  n  B kiên quy t xin ly  ôn, c ị đề ng ị gi o 03 con chung cho c ị nuôi dưỡng và 

yêu cầu  n  B g p cấp dưỡng nuôi con c ung cùng c ị.  



3 
 

Về tài sản c ung, nợ c ung: C ị và  n  B k ông c  nợ c ung, c ị k ông yêu 

cầu tò  án giải quy t về tài sản c ung.  

* Qu  xác min  tại Ủy b n n ân dân xã Thụy Q và tại gi  đìn  n à bố mẹ 

đẻ chị Th tại xã Thụy Q Thể hiện: Chị Th và  n  B là vợ chồng, cả   i người đều 

t eo đạo Công Giáo. Nguyên n ân mâu t uẫn cụ thể n ư t   nào đị  p ương và 

gi  đìn  k ông n m được n ưng c ị Th đã đư  con gái út là Hoàng Lê Minh A về 

n à bố mẹ chị Th là ông Lê V n Dàn  sin  sống, nhờ ông bà nuôi dưỡng 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy phát biểu quan điểm 

tại phiên tòa:  

Về tố tụng: Quá trìn  giải quy t vụ án của Thẩm p án, Hội đồng xét xử và 

t ư ký  ò  án đã t ực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự;  nguyên 

đơn, bị đơn đã c ấp  àn  đúng quy định củ  p áp luật về quyền và ng ĩ  vụ củ  đương 

sự.  

Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các Điều 51, Điều 56, 

Luật Hôn n ân gi  đìn ; k oản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39; khoản 4 Điều 147, Điều 238, Điều 271, 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 

27 Nghị Quy t số 326/2016/UB VQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH về án 

p í và lệ p í  ò  án: Xử cho  n  Hoàng Công B được ly  ôn chị Lê   ị Thanh Th; 

Về con chung: Vợ chồng chị Th, anh B c  03 con c ung là Hoàng Lê Minh Kh, sinh 

ngày 21/6/2014; Hoàng Công M, sinh ngày 31/8/2015; Hoàng Lê Minh A, sin  ngày 

18/02/2021. Hiện nay cháu Hoàng Lê Minh Kh và Hoàng Công M c  đơn xin ở với 

bố, c áu Hoàng Lê Minh A còn n ỏ dưới 36 t áng tuổi nên đề nghị HĐXX gi o 

con Hoàng Lê Minh Kh và Hoàng Công M cho anh B trực ti p nuôi dưỡng, giao 

c áu Hoàng Lê Minh A cho chị Th trực ti p nuôi dưỡng để đảm bảo sự p át triển 

ổn định của con chung; Về cấp dưỡng nuôi con: Anh B k ông yêu cầu chị Th g p 

cấp dưỡng nuôi con c ung, k ông đ t ra giải quy t; Các đương sự k ông yêu cầu 

 ò  án giải quy t về quan hệ tài sản, nên k ông đ t ra giải quy t. Anh B phải chịu 

án p í ly  ôn sơ t ẩm t eo quy định củ  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i ng iên cứu các tài liệu c  trong  ồ sơ vụ án được thẩm tra tại p iên 

tò  và c n cứ vào các tài liệu, chứng cứ c  trong  ồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử 

nhận địn  n ư s u:  

[1] Về thẩm quyền: Chị Lê   ị Thanh Th – bị đơn tại thời điểm thụ lý vụ án c  

nơi cư trú tại xã Thụy Q,  uyện   ái   ụy, tỉn    ái Bìn  vì vậy đây là vụ án tranh 

chấp  ôn n ân gia đìn  thuộc thẩm quyền giải quy t giải quy t của  ò  án n ân dân 

huyện   ái Thụy theo quy định khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a 

khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về tố tụng: Quá trìn  giải quy t vụ án,  n  Hoàng Công B c  đơn xin xét 

xử v ng m t, chị Th v ng m t tại p iên tò , c  đề nghị  ò  án xét xử v ng m t 
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chị, c n cứ khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Tò  án xét xử v ng m t anh 

B, chị Th. 

[3] Về quan hệ  ôn n ân: Anh B, chị Th k t  ôn trên cơ sở tự nguyện tìm 

hiểu, đ ng ký k t  ôn tại Ủy b n n ân dân xã Hương  oàn, t ị xã Hương  rà, tỉn  

  ừ    iên Hu  t eo giấy c ứng n ận k t  ôn số 13/2014, quyển số 01/2014 ngày 

06/02/2014 là  ôn n ân  ợp p áp. Sau khi k t hôn, trong quá trìn  chung sống 

vợ chồng p át sinh mâu thuẫn. Qu  xác min  tại Ủy b n n ân dân xã Thụy Q và 

tại gi  đình n à bố mẹ đẻ chị Th tại xã Thụy Q Thể hiện: Chị Th và  n  B là vợ 

chồng, cả   i người đều t eo đạo Công Giáo. Nguyên n ân mâu t uẫn cụ thể n ư 

th  nào đị  p ương và gi  đìn  k ông n m được n ưng c ị Th đã đư  con gái út 

là Hoàng Lê Minh A về n à bố mẹ chị Th là ông Lê V n Dàn  sinh sống, nhờ ông 

bà nuôi dưỡng. Hiện tại chị Th và  n  B k ông n i c uyện được với n  u, dù c ị 

Th và gi  đìn  đã yêu cầu anh B rút đơn ly  ôn để vợ chồng đoàn tụ cùng nhau 

nuôi dạy con cái n ưng  n  B không ý. Hiện tại chị Th để con Hoàng Lê Minh A 

lại cho bố mẹ chị Th nuôi dưỡng, chị Th đi làm  n x . Hiện tại Chị Th và  n  B 

cũng k ông sin  sống cùng n  u,   i con lớn của anh chị được bố mẹ anh B nuôi 

dưỡng. Xét t ấy, tìn  trạng  ôn n ân của anh B và c ị Th đã mâu t uẫn trầm 

trọng, đời sống c ung k ông t ể kéo dài, mục đíc   ôn n ân k ông đạt được nên 

cần xử cho anh B được ly  ôn chị Th là p ù  ợp với quy định tại Điều 56 Luật 

Hôn n ân và gi  đìn . 

[4] Về quan hệ con chung: Anh B và c ị Th đều xác định vợ chồng c  03 

người con c ung, tên là Hoàng Lê Minh Kh, sin  ngày 21/6/2014; Hoàng Công M, sinh 

ngày 31/8/2015; Hoàng Lê Minh A, sin  ngày 18/02/2021. Hiện tại Hoàng Lê Minh Kh 

và Hoàng Công M c  đơn xin ở với bố, c áu đ ng  ọc tập và sin  sống ổn định 

cùng gi  đìn  anh B nên cần giao 02 c áu Hoàng Lê Minh  K uê và Hoàng Công 

M cho anh B nuôi dưỡng, c áu Hoàng Lê Minh A còn n ỏ dưới 36 t áng tuổi, cần 

giao cho chị Lê   ị Thanh Th trực ti p nuôi dưỡng là p ù  ợp với quy định của 

p áp luật. Anh B k ông yêu cầu chị Th g p cấp dưỡng nuôi con nên k ông đ t ra 

giải quy t. 

[5] Về quan hệ tài sản chung, nợ chung: Anh B và c ị Th đều xác định vợ 

chồng k ông c  nợ c ung, k ông yêu cầu giải quy t về tài sản, do đ  Hội đồng xét 

xử k ông đ t ra giải quy t về quan hệ tài sản. 

[6] Về án p í: Anh B p ải c ịu toàn bộ án p í  ôn n ân gi  đìn  sơ t ẩm t eo 

quy địn  củ  p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ vào khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83 

Luật  ôn n ân và gia đìn  khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a 

khoản 1 Điều 39; khoản 4 Điều 147, Điều 228, Điều 271, 273 Bộ luật Tố tụng dân 
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sự; Điều 27 Nghị Quy t  số 326/2016/UB VQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

  ường vụ Quốc hội về án p í và lệ p í  ò  án; 

 1. Về quan hệ  ôn n ân: Xử cho An  Hoàng Công B được ly  ôn c ị Lê   ị 

Thanh Th. 

2. Về con chung: Giao con Hoàng Lê Minh Kh, sin  ngày 21/6/2014 và Hoàng 

Công M, sin  ngày 31/8/2015 c o  n  Hoàng V n B trục ti p nuôi dưỡng; giao con 

Hoàng Lê Minh A, sin  ngày 18/02/2021 c o c ị Lê   ị    n  Th trực ti p nuôi dưỡng. 

Anh B k ông yêu cầu chị Th g p cấp dưỡng nuôi con c ung. 

An  Hoàng Công B và c ị Lê   ị    n  Th c  quyền t  m nom, c  m s c 

con c ung, c  quyền yêu cầu t  y dổi người trực ti p nuôi con c ung và yêu cầu 

cấp dưỡng nuôi con c ung k i cần t i t. 

3. Về tài sản chung: K ông đ t ra giải quy t. 

4. Về án p í: An  Hoàng Công B phải chịu 300.000đ án p í  ôn n ân gia 

đìn  sơ thẩm, chuyển số tiền 300.000đ anh B đã nộp tại biên lai thu tiền tạm ứng 

án p í số 0004379 ngày 06 t áng 02 n m 2023 tại Chi cục thi  àn  án dân sự 

huyện   ái Thụy, tỉn    ái Bìn  sang thi  àn  án p í. 

5. Về quyền k áng cáo: An  Hoàng Công B và c ị Lê   ị Thanh Th v ng 

m t tại p iên tò , c  quyền k áng cáo bản án trong t ời hạn 15 ngày kể từ ngày 

bản án được tống đạt hợp lệ ho c niêm y t theo đúng quy định củ  p áp luật./ 

Nơi nhận:  

- Đương sự; 

- Viện kiểm sát n ân dân 

 uyện   ái   ụy, tỉn    ái 

Bìn ; 

- C i cục   i  àn  án dân sự 

 uyện   ái   ụy, tỉn    ái 

Bìn ; 

- Ủy b n n ân dân xã   ụy 

Q  uyện   ái   ụy, tỉn  

  ái Bìn ; 

- Lưu  ồ sơ vụ án; VP. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

    

 

 

 

 

 Vũ Việt Hưng 

 

 


